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TÓM TẮT

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ đạt được các tiêu chí của liệu pháp hướng tới đạt đích sớm (EGDT) trong hồi sức bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại khoa Cấp cứu. Tiến hành nghiên cứu mô tả hàng loạt ca bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 1/6/2015 đến 31/12/2015. Kết quả có 87 bệnh nhân được nghiên cứu. Tuổi trung bình là 55,5 cao nhất 103 tuổi, thấp nhất 16 tuổi. Tỉ lệ nam/ nữ là 1,55. Tỉ lệ bệnh nhân cần đặt nội khí quản tại cấp cứu là 66,6 %. Chỉ có 40 % bệnh nhân được đặt đường truyền động mạch để đo huyết động mạch xâm lấn.Thời gian điều trị trung bình tại cấp cứu là 6,4 giờ. Tỉ lệ tử vong chung của nhóm nghiên cứu là 58,7 %. Tỉ lệ đạt được các tiêu chí hướng đến đạt đích sớm sau 3 giờ (lactate máu, CVP, huyết áp, kháng sinh và cấy máu) là 87%. Khi rời khoa Cấp cứu chỉ có 31 % bệnh nhân đạt được tất cả 4 tiêu chí, 57 % bệnh nhân đạt được 3 tiêu chí, trong đó tiêu chí ScvO2 > 70 % đạt 41,3 % và tỉ lệ bệnh nhân có lactate < 4 mmol/l là 56 %. Tỉ lệ tử vong trong nhóm đạt các tiêu chí hướng đến đạt đích sớm là 33 % thấp hơn tỉ lệ tử vong chung là 58,7 % (p < 0,001). Kết luận: có thể thực hiện liệu pháp hướng đến đạt đích sớm ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn khi vào cấp cứu và việc thực hiện liệu pháp này đã làm giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.
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SUMMARY

APPLICATION OF EARLY GOAL

- DIRECTED THERAPY FOR SEPTIC

SHOCK PATIENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT- CHO RAY HOSPITAL

Aim of study is to identify the rate of achievement of early goal - directed therapy for septic shock patients in emergency department, Cho Ray hospital. A prospective, case series, patients with septic shock were conducted from 01/6/2015 to 31/12/2015. The result showed that: There were 87 patients enrolled. The mean age was 55.5 (max 103 - min 16), male to female was 1.55. The mean time for emergency service at emergency department was 6.4 hours. 66.6 % needed tracheal intubation, 40.2 % had arterial line. The rate of all criterion of EGDT was 31 %. ScvO2 was the most difficult to achieve at emergency time but ScvO2 > 70 % and lactate < 4 mmol/l are the prognostic factors for mortality in shock patients.Conclusion: EGDT can be applied at emergency department. The application of EGDT to septic shock patients reduced the mortality. 
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